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LỚP TRUY BÀI 

10 điểm 
VỆ SINH 

10 điểm 
CH NỘI 

QUY 
80 điểm 

ĐIỂM 
SỔ 

GĐB 

KHEN 
THƯỞNG 

LỖI VI 
PHẠM 

TỔNG 
ĐIỂM 

XẾP 
THỨ 

XẾP KHỐI KHEN 
NGỢI 

6A1 10 6 70 47.2  14 133.2 24 8  
6A2 10 10 76 48  4 144 12 4  
6A3 10 10 77 48 2/NĐCR 3 147 2 1 Nhất khối 
6A4 10 10 78 47.4  2 145.4 8 3  
6A5 10 9 75 47.2  6 141.2 16 6  
6A6 10 10 77 47.2 2/NĐCR 3 146.2 3 2  
6A7 10 7 77 47.8 2/NĐCR 6 143.8 13 5  
6A8 10 7 76 48.2  4 141.2 16 6  
7A1 10 10 74 47.6 2/NĐCR 6 143.6 14 5  
7A2 10 10 78 47.2  2 145.2 9 4  
7A3 10 10 78 48  2 146 4 2  
7A4 10 9 60 47.4  11/-10 126.4 26 6  
7A5 10 10 80 47.8 2/NĐCR 0 149.8 1 1 Nhất khối 
7A6 10 10 78 47.6  2 145.6 7 3  
8A1 10 10 78 48  2 146 4 1 Nhất khối 
8A2 10 10 69 47.4  16/-5 136.4 22 5  
8A3 10 10 74 46  6 140 18 3  
8A4 10 10 69 48  11 137 21 6  
8A5 10 10 78 47.8  2 145.8 6 2  
8A6 10 10 72 47.8  8 139.8 19 4  
9A1 10 10 54 47  6/-20 121 27 7  
9A2 10 10 77 47.6  3 144.6 10 1 Nhất khối 
9A3 10 10 62 47.2  23/-5 129.2 25 6  
9A4 10 10 77 47.4  3 144.4 11 2  
9A5 10 10 70 46  5/-10 136 23 5  
9A6 10 8 78 46  4 142 15 3  
9A7 10 10 71 47.4  9 138.4 20 4  


